
LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ, NĂM HỌC 2018-2019 

 
 

Tháng Đối tượng kiểm tra Tổ, bộ phận Nội dung kiểm tra Người kiểm tra 

09,10/2018 

Nguyễn Ngọc Quý 

Nguyễn Thị Lanh 

Võ Thị Trà My 

Trần Thị Trang 

Phạm Thị The 

Nguyễn Thị Lành 

Tạ Tân Thắng 

Nguyễn Ngọc Thu Lan 

Nguyễn Xuân Phương Mai 

Phan Thị Xuân Hồng 

Phạm Thị Thanh Thủy 

Lê Thị Mỹ Trinh 

Lại Khánh Hiền 

Phạm Thị Mai Khanh 

Đoàn Tuyết Sương 

L-H-S 

L-H-S 

L-H-S 

Toán 

Toán 

V-T-M 

V-T-M 

V-T-M 

Ngữ văn 

Ngữ văn 

S-Đ-CD 

S-Đ-CD 

T. Anh 

T. Anh 

T. Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Nguyễn Thị Mỹ Duing, Phạm Thị Trịnh 

Nguyễn Thị Mỹ Duing, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

- Trần Thị Thanh Loan 

- Nguyễn Thị Mộng Tuyền 

- Trương Thị Kim Hồng 

- VT-HV-TQ 

- KT 

- Y tế, bán trú 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18  

Phạm Thị Trịnh, Dương Tấn Phước 

Bùi Thị Minh Tâm 

Phạm Thị Trịnh 

11/2018 

Trần Minh Hiếu 

Nguyễn Văn Lĩnh 

Lê Thị Kiều Oanh 

Bùi Thị Huệ 

Nguyễn Như Dương 

Trần Thị Hòa 

Huỳnh Thị Mỹ Trúc 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Nguyễn Thị Hồng Nguyên 

Nguyễn Thị Ái Diễm 

Hà Thị Diệu Thanh 

Nguyễn Thị Anh Thư 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

L-H-S 

L-H-S 

Toán 

Toán 

V-T-M 

V-T-M 

Ngữ văn 

Ngữ văn 

S-Đ-CD 

S-Đ-CD 

T. Anh 

T. Anh 

T. Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Chuyên đề 

Chuyên đề 

Chuyên đề 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 



Tháng Đối tượng kiểm tra Tổ, bộ phận Nội dung kiểm tra Người kiểm tra 

- Kiểm hoạt hoạt động chuyên môn 

Tổ Văn – Toán 

- GV Chủ nhiệm + Giám thị 

- Nguyễn Đoàn Ngọc Linh 

- Trần Thụy Hoa Nghiêm 

- TT Tổ Văn 

Toán 

-Toàn trường 

- TV-TB 

- TNTH  

- Nền nếp sinh hoạt, hồ sơ sổ sách 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18 

- Theo KH 140/KH-AL 06/9/18 

- Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

 

- Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

- Phạm Thị Trịnh 

- Dương Tấn Phước 

12/2018 

Phạm Thị Thu Hiền 

Nguyễn Hoàng Tuyết Lan 

Đào Thị Hoàng 

Cún Thế Phát 

Nguyễn Văn Hoàn 

Võ Minh Nhàn 

Lê Thị Minh 

La Trần Huyền Diệu 

Mai Ngọc Lan 

L-H-S 

L-H-S 

Toán 

Tin học 

V-T-M 

Ngữ văn 

S-Đ-CD 

T. Anh 

T. Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Nguyễn Mỹ Mỹ Dung, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

- Kiểm hoạt hoạt động chuyên môn 

Tổ Anh, L-H-Si. 

- Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Cún 

Thế Phát, Trần Thị Thanh Loan 

- TT Tổ 

Anh, LHS  

-  KT, TQ,   

 CSVC-KT 

- Nền nếp sinh hoạt, hồ sơ sổ sách 

- Công các kiểm kê tài sản; kê khai 

tài sản thu nhập; công tác tài chính, 

KT 

- Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

 

- Bùi Thị Minh Tâm, Dương Tấn Phước 

1,2/2019 

 

 

Nguyễn Nữ Hồng Loan 

Huỳnh Kim Ly 

Đỗ Trần Ngọc Lan 

Phan Thị Như Trinh 

Hoàng Phương Lan 

Đặng Minh Tâm 

Hoàng Văn Tân 

Huỳnh Thị Phi Phụng 

Phạm Thị Mai Khanh 

La Trần Huyền Diệu 

Lại Khánh Hiền 

L-H-S 

L-H-S 

Toán 

Toán 

V-T-M 

V-T-M 

S-Đ-CD 

S-Đ-CD 

T. Anh 

T. Anh 

T. Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Chuyên đề 

Chuyên đề 

Chuyên đề 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

1,2/2019 

- Kiểm hoạt hoạt động chuyên môn 

Tổ S-Đ-CD, V-T-M. 

- GVCN, Trần Thị Thanh Loan 

 

- GVCN, GV GDCD, Văn, Sử, 

Địa, Âm nhạc, Mĩ thuật.  

TT S-Đ-CD,  

V-T-M 

GVCN,Học vụ 

- Nền nếp sinh hoạt, hồ sơ sổ sách 

- Kiểm tra hồ sơ xét duyệt HK1, hồ 

sơ học vụ. 

- Nội dung tích hợp ATGT, GDSK 

trong Hoạt động NGLL; nội dung 

tích hợp trong môn GDCD 

Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

 

Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

 

Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 



Tháng Đối tượng kiểm tra Tổ, bộ phận Nội dung kiểm tra Người kiểm tra 

- Lồng ghép giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

 

 

3/2019 

Bùi Thị Vinh 

Đinh Thị Thùy Dung 

Nghiêm Hà Hoàng Như 

Hồ Thanh Tùng 

Nguyễn Thị Yến 

Phạm Thị Chang 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Nguyễn Thị Anh Thư 

L-H-S 

L-H-S 

Toán 

V-T-M 

Ngữ văn 

Ngữ văn 

T. Anh 

T. Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn+Chuyên đề 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Phạm Ngọc Mai Anh, Dương Tấn Phước 

Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Trịnh 

Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

-  Bảo vệ, phục vụ 

-  GVCN 9, Lương Thị Đức 

-  Chi Đoàn, Liên đội 

-  Công đoàn 

-  Nguyễn Thị Mộng Tuyền 

Bảo vệ, PV 

GVCN, GT 

Chi Đoàn, LĐ 

C. đoàn 

Kế toán 

Hồ sơ SS; trang thiết bị đồ dùng 

Công tác hướng nghiệp 

HSSS 

Chứng từ thu, chi; hồ sơ quyết toán 

Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

Dương Tấn Phước, Phạm Thị Trịnh 

Phạm Thị Trịnh 

Dương Tấn Phước 

Bùi Thị Minh Tâm 

4,5/2019 

Trần Thụy Hoa Nghiêm 

Phạm Ngọc Mai Anh 

Đoàn Tuyết Sương 

Mai Ngọc Lan 

L-H-S 

V-T-M 

T.Anh 

T.Anh 

Hoạt động chuyên môn  

Hoạt động chuyên môn  

Chuyên đề 

Chuyên đề  

Phạm Thị Thu Hiền, Dương Tấn Phước 

Đỗ Trần Ngọc Lan, Dương Tấn Phước 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

Hà Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Trịnh 

-  Trần Thị Thanh Loan; GVCN 

 

 

-  Trần Thị Thanh Loan, TT các Tổ 

 

 

-  Nguyễn Thị Mộng Tuyền 

-  GVCN 9 

- VP, GVCN 

 

 

-  Các tổ công 

tác 

-  Kế toán 

-  GVCN  

- Hồ sơ HS (xét duyệt, xét tốt  

nghiệp THCS, sổ điểm, học bạ) 

-  Hồ sơ công tác tổ chức (đánh giá 

chuẩn nghề nghiệp, đánh giá đội 

ngũ) 

-  Theo Theo KH 140/KH-AL 

06/9/18 

-  Công tác tư vấn nguyện vọng 

tuyển sinh 10, dữ liệu tuyển sinh 

Phạm Thị Trịnh, Dương Tấn Phước 

 

Bùi Thị Minh Tâm, Dương Tấn Phước 

 

 

Bùi Thị Minh Tâm, Dương Tấn Phước 

 

Dương Tấn Phước 

     

 


